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DANH SÁCH LỚP 23KTL - K17 
 

Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 
 

STT 
Mã số 

học sinh 
Họ và tên học sinh Ngày sinh Ghi chú 

1 23KTL2.001 Nguyễn Hải Đăng 11/3/2008  

2 23KTL2.002 Đinh Công Danh 4/1/2008  

3 23KTL2.003 Lâm Xương Đạt 23/8/2008  

4 23KTL2.004 Ngô Duy Hải 6/6/2008  

5 23KTL2.005 MôHaMad HaLim 15/3/2006  

6 23KTL2.006 Diệc Thế Hào 5/1/2007  

7 23KTL2.007 Trịnh Tiến Hào 24/10/2008  

8 23KTL2.008 Trần Kiến Huê 28/9/2008  

9 23KTL2.009 Đoàn Diệp Gia Khiêm 19/8/2008  

10 23KTL2.010 Trần Gia Lạc 19/9/2008  

11 23KTL2.011 Hồ Quang Linh 5/10/2007  

12 23KTL2.012 Nguyễn Tấn Lộc 29/4/2007  

13 23KTL2.013 Trần Nguyễn Trọng Nhân 27/3/2008  

14 23KTL2.014 Bành Thiên Phước 15/11/2008  

15 23KTL2.015 Trần Đông Phương 6/3/2008  

16 23KTL2.016 Nguyễn Công Thức 2/5/2008  

17 23KTL2.017 Đỗ Thành Tiến 13/9/2008  

18 23KTL2.018 Vương Cẩm Toàn 18/8/2008  

19 23KTL2.019 Dương Đình Vũ 11/7/2006  

20 23KTL2.020 Võ Văn Hùng 22/8/2008  

21 23KTL1.001 Trần Ngọc Nam 6/12/2004  

22 23KTL1.002 Lý Kỳ Sư 12/2/2001  

23 23KTL1.003 Nguyễn Đình Chiến 17/02/2002  

24 23CĐL2.004 Trần Nhựt Duy 21/2/2008  
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